
TT MSSV Lớp Ghi chú

1 12C480201071 Lê Minh Đạt CCT12 Học lại
2 13C480201193 Đinh Hồng Nam CCT13A
3 13C480201210 Trần Vương Quốc Anh CCT13B Học lại
4 13C480201216 Phan Văn Hậu CCT13B Học lại
5 13C480201228 Nguyễn Lê Nam Duy Nhật CCT13B Học lại
6 13C480201232 Trần Thái Sơn CCT13B Học lại
7 13C480201235 Nguyễn Thắng CCT13B Học lại
8 13C480201238 Nguyễn Văn Trọng CCT13B Học lại
9 13C480201239 Hồ Thanh Trường CCT13B Học lại

10 13C480201240 Nguyễn Minh Tuấn CCT13B Học lại
11 13C480201241 Nguyễn Viết Tuấn CCT13B Học lại
12 12C140210153 Nguyễn Thị Minh Thư CSI12
13 13C140210149 Nguyễn Thị Như Huyền CSI13
14 12C1402310050 Nguyễn Hoàng Quốc Chung CSA12 Học lại
15 12C1402310052 Lê Anh Duyên CSA12
16 12C1402310053 Bùi Thị Hà CSA12
17 12C1402310054 Phan Thị Thu Hà CSA12
18 13C140231090 Nguyễn Thị Hạnh CSA13 Học lại
19 13C140231094 Nguyễn Thị Hoa CSA13
20 13C140231096 Phạm Thị Kiều CSA13 Học lại
21 13C140231109 Trần Thị Phúc CSA13
22 13C140231111 Lê Thị Kim Sương CSA13
23 13C140231112 Nguyễn Thị Minh Tâm CSA13
24 13C140231115 Trần Thị Thủy CSA13
25 13C140231117 Nguyễn Thị Hồng Trinh CSA13
26 13C140231118 Nguyễn Thị Mỹ Trinh CSA13
27 13C140231123 Lê Thị Vi CSA13 Học lại
28 13C140216248 Đặng Thị Bé CSĐ13
29 13C140216218 Đinh Thị Hương CSĐ13 Học lại
30 13C140216238 Đinh Thị Trá CSĐ13
31 13C140216244 Phạm Thị Thúy Vi CSĐ13 Học lại
32 13C140216177 Phạm Thị Mỹ Huyền CSKi13 Học lại
33 13C140216180 Hà Thị Phương Linh CSKi13 Học lại
34 13C140216205 Võ Nguyễn Phước Vy CSKi13 Học lại
35 13C140213124 Nguyễn Thị Kiều Anh CSS13
36 13C140213139 Nguyễn Thị Minh Lệ CSS13
37 13C140213150 Võ Đình Phước CSS13
38 13C140213151 Nguyễn Thị Bích Phượng CSS13 Học lại
39 13C140213158 Trương Thị Thuỷ Tiên CSS13
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40 13C140213164 Trần Thị Cẩm Vân CSS13
41 13C140213163 Lê Kim Vạn CSS13
42 12C140202076 Hồ Văn Hiệp CTH12A
43 12C140202096 Định Thị Minh Thành CTH12A
44 13C140202048 Nguyễn Thị Xuân Diệu CTH13A
45 13C140202054 Đinh Thị Huyền CTH13A Học lại
46 13C140202055 Đỗ Thị Thúy Kiều CTH13A
47 13C140202059 Phạm Thùy Linh CTH13A
48 13C140202061 Từ Thị Kiều My CTH13A
49 13C140202068 Phạm Thị Như Quỳnh CTH13A
50 13C140202075 Phan Thị Tiền CTH13A
51 13C140202094 Lữ Hồng Lên CTH13B Học lại
52 13C140202117 Nguyễn Thị Mỹ Trinh CTH13B Học lại
53 12C140217120 Dương Thanh Liêm CNV12
54 13C140217111 Trần Lê Diễm Kiều CNV13 Học lại
55 13C140217112 Đinh Thị Lành CNV13 Học lại
56 13C140217116 Trần Thị Diễm My CNV13 Học lại
57 13C140217117 Hồ Thị Nga CNV13
58 13C140218172 Ngô Trung Thắng CSLi13 Học lại
59 13C140218174 Võ Thị Thanh Thúy CSLi13
60 13C140218186 Nguyễn Thị Vân Anh CSM13
61 13C140218191 Phan Thị Hà CSM13
62 13C140218192 Trần Văn Hạnh CSM13
63 13C140218199 Hoàng Việt Mai CSM13 Học lại
64 13C140218200 Trần Thị Nghi CSM13 Học lại
65 13C140218204 Đinh Thị Hồng Nhung CSM13
66 13C140218206 Trần lê Hương Quỳnh CSM13
67 13C140218208 Phan Thanh Thắng CSM13 Học lại
68 13C140218210 Phạm Thị Tí CSM13 Học lại
69 13C140218213 Đinh Văn Yên CSM13
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